
Tuần: 02

Lớp Thứ 2 Phòng Thứ 3 Phòng Thứ 4 Phòng Thứ 5 Phòng Thứ 6 Phòng Thứ 7 Phòng

30/12 31/12 01/01 02/01 03/01 04/01

7h00-10h40 LS Đảng (8) Onl

12h30-16h10
CN Protein-E 

(4)
3.5

Hóa sinh 

YD (4)
3.5

Vi sinh YD 

(4)
3.5

CN Protein-E 

(8)
3.5

7h00-10h40
Dinh dưỡng 

TP (4)
3.5 LS Đảng (8) Onl

Dinh dưỡng 

TP (8)
3.5 Phụ gia TP (4) 3.5

CN mía 

đường&TB 

(4)

3.5

12h30-16h10
Lý thuyết TH 

Đồ uống 
3.5

7h00-10h40
Điều khiển tự 

động (4)
3.1

Vi sinh CN 

(4)
3.1

Quá trình 

TB1 (4)
3.1 CNXH (8) Onl

Tiếng Anh 2 

(4)
2.7

12h30-16h10

7h00-10h40
Tư duy 

TKKT (4)
2.1

Vi sinh TP 

(4)
2.1

Quá trình TB1 

(4)
3.1

12h30-16h10
Hóa sinh TP 

(4)
3.1 CNXH (8) Onl

7h00-10h40
Nhập môn 

CNSH (4)
3.1

12h30-16h10 Hóa PT (4) 2.1
Sinh học 

TB&PT (4)
2.1 Hóa lý (4) 2.1 Tin ĐC (1) 2.1

Sinh học 

TB&PT (4)
2.1

7h00-10h40 Hóa PT (4) 2.1 Tin ĐC (1) 2.7
Tiếng Anh 

CB1 (4)
2.7 VKT (4) 2.1 Tin ĐC (8) 2.1

12h30-16h10

7h00-10h40 Hóa PT (4) 2.1

12h30-16h10 Tin ĐC (1) 2.7 VKT (4) 3.1
Tiếng Anh 

CB1 (4)
2.7 Tin ĐC (8) 3.1

CNSH24-

01

CNTP24-

01

CNTP24-

02
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CNSH 22-

01

CNTP 22-
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CNSH 23-

01

CNTP 23-

01,02


